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Chống ngập và thoát nước - Bài 4. Tóm lược và Tổng luận

KS. Thủy lợi Nguyễn Anh Tuấn
Hội Khoa học kỹ thuật Thủy lợi TP.HCM

Một số thông tin phản hồi đòi hỏi phải làm rõ hơn nội dung bảo đảm an
toàn về xả lũ theo quy trình1 cho vùng hạ du đập là lý do có thêm bài viết này.

1. Tóm lược về tác giả và xuẩt xứ các bài viết.
Tác giả là Nguyễn Anh Tuấn, nguyên là công chức làm việc tại Bộ phận

thường trực Cục Quản lý xây dựng công trình Bộ NN&PTNT tại Thành phố Hồ
Chí Minh (Cục XD-B2), biệt danh Tuấn Nat (ký tắt là Nat, xưng tắt là Nattoi).

Ngay sau nghỉ hưu từ tháng 10/2012, Nattoi làm việc theo hợp đồng tại
Trung tâm Chống ngập TP.HCM (sau đây viết tắt là TTCN) hơn 9 năm. Cuối
tháng 3/2022 nhiễm Covid đến khoảng giữa tháng 4/2022 thì phát hiện có bệnh
phải điều trị cho đến giữa tháng 11/2022 mới khỏi hẳn. Do thời gian điều trị
rảnh rỗi, từ quý IV/2022 Nattoi bắt đầu có những suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề
ngập lụt ở Thừa Thiên Huế và bắt tay vào thu thập tài liệu viết bài: “Đề xuất
nghiên cứu bài toán trị thủy nhằm đảm bảo an toàn về lũ, úng của quy hoạch
chung đô thị Thừa Thiên Huế”2 từ 24/10/2022, vừa tròn 01 tháng thì xong. Bài
viết này (sau đây gọi tắt là Bài viết đầu tiên) là vốn liếng để về Huế liên hệ và
được bố trí buổi làm việc bán chính thức với Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế
Nguyễn Văn Phương, GĐ Sở Xây dựng Nguyễn Đại Viên, GĐ Sở NN&PTNT
Nguyễn Đình Đức tại khách sạn Morin vào lúc 7h00 ngày 01/12/2022 với tư
cách một con dân của Thừa Thiên Huế, do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần
Hữu Thùy Giang sắp xếp bố trí. Sáng hôm đó Huế có đợt gió lạnh tràn về từ
đêm qua và bắt đầu đợt mưa to dài ngày. Ngày hôm sau 02/12/2022 xảy ra tai
nạn lũ cuốn trên đường liên thôn tổ dân phố 8 ở phía trong đoạn Km 866+900
đến Km 867+100 Quốc lộ 1A thuộc địa bàn Thị trấn Phú Lộc và xã Lộc Trì làm
ba người chết, là nguyên nhân để viết tiếp bài thứ hai: “Đi tìm giải pháp cho
đoạn bị ngập tại Km 867 Quốc lộ 1A”3, trong đó nêu ý kiến việc giải quyết bài
toán này nằm trong tay Bộ Giao thông vận tải. Bài thứ ba: “Một số bất cập của
pháp luật về quản lý, phân công quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và quản lý
tài nguyên nước ở các hồ chứa nước”4 (sau đây gọi tắt là Bài viết thứ ba) manh
nha trong thời gian viết bài thứ hai, còn bài thứ tư “Về việc xây dựng hồ Ô Lâu
Thượng và yêu cầu đảm bảo an toàn về lũ, úng theo Nhiệm vụ quy hoạch chung
đô thị Thừa Thiên Huế”5 đáng lẽ là bài thứ hai lại là bài cuối cùng.

Rất may mắn là ngày 19/10/2022 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số
1261QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến
năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, trong đó có nội dung yêu cầu: “Đề xuất các

1Khác với xả lũ trong trường hợp khẩn cấp hoặc vỡ đập.
2Đề xuất nghiên cứu bài toán trị thủy nhằm đảm bảo an toàn về lũ, úng của quy hoạch chung đô thị Thừa

Thiên Huế [24-12-22] - Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam (vncold.vn).
3Đi tìm giải pháp cho đoạn bị ngập tại Km 867 Quốc lộ 1A [03-02-2023] - Hội đập lớn và phát triển nguồn

nước Việt Nam (vncold.vn).
4 Một số bất cập của pháp luật về quản lý, phân công quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và quản lý tài

nguyên nước ở các hồ chứa nước [23-02-23] - Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam (vncold.vn).
5 Về việc xây dựng hồ Ô Lâu Thượng và yêu cầu đảm bảo an toàn về lũ, úng theo Nhiệm vụ quy hoạch

chung đô thị Thừa Thiên Huế [28-02-23] - Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam (vncold.vn).

http://vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=5236
http://vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=5236
http://vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=5244
http://vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=5244
http://vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=5248
http://vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=5248
http://vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=5250
http://vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=5250
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giải pháp cao độ nền và thoát nước mặt hợp lý cho các đô thị và các khu vực
xây dựng khác; đảm bảo an toàn về lũ, úng; phòng tránh các hiểm họa thiên
tai... nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng”, theo đó nhiệm vụ
“đảm bảo an toàn về lũ, úng” đã được xác lập, và phải được giải quyết trước
làm cơ sở cho giải pháp thoát nước mặt cho đô thị. Trên cơ sở đó, Bài viết đầu
tiên đã đặt vấn đề với Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế: “Trong điều kiện các hồ
chứa lớn trên sông Hương, sông Bồ đã phủ hết lưu vực thượng nguồn và đã
đưa vào vận hành cắt giảm lũ mà lũ vẫn trên cấp báo động II, III, biện pháp
duy nhất có thể làm để đáp ứng điều kiện an toàn về lũ cho các đô thị là phải
thay đổi công năng của các hồ chứa hiện có trên cơ sở bài toán đánh đổi
(Trade off)6, trong đó vẫn có tính đến lợi ích thủy điện và cấp nước, nhưng
mục tiêu an toàn về lũ phải là cao nhất và trên hết. Đồng thời cần đặt vấn đề
chuyển các hồ này về cùng một chủ quản lý để đảm bảo sự thống nhất trong
quản lý vận hành. Những thay đổi này sẽ dẫn đến phải thay đổi quy trình vận
hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương cho phù hợp với mục tiêu trên”.
Xuất xứ đầu đuôi mọi chuyện của các bài viết là như vậy, và từ đầu cho đến tận
bài viết này vẫn bám sát theo mục tiêu, tôn chỉ đó.

Thời gian hơn 9 năm làm việc tại TTCN đã để lại những suy nghĩ, viết
lách về công tác chống ngập và thoát nước. Sau loạt 04 bài trên, Nattoi bắt tay
vào viết lại về đề tài này. Nhờ thế mà các bài: “Chống ngập và Thoát nước - Bài
1. Quan hệ giữa chống ngập và thoát nước”7, “Chống ngập và Thoát nước - Bài
2. Bàn về các khái niệm liên quan chống ngập, thoát nước và xử lý nước thải”8
và “Chống ngập và Thoát nước - Bài 3. Quy hoạch 1547 và 09 nội dung tổng kết
của Bộ NN&PTNT về Quy hoạch 1547, về chống ngập và thoát nước ở
TP.HCM”9 đã ra đời. Trong đó, ở Bài 1 và Bài 3 có phần viết liên quan bảo đảm
an toàn xả lũ theo quy trình cho vùng hạ du đập, hồ chứa nước.

2. Tổng luận về chống ngập và thoát nước, về an toàn xả lũ theo quy
trình từ hồ chứa cho vùng hạ du đập.

a) Hiện trạng.
Cả 2 loạt tổng cộng 8 bài viết đều liên quan xoắn xuýt với nhau xung

quanh chủ đề chống ngập và thoát nước, mà trọng tâm là bảo đảm an toàn về xả
lũ theo quy trình cho vùng hạ du đập - vấn đề đã được nguyên Thứ trưởng
Hoàng Văn Thắng tổng kết thành những nguyên lý không chỉ chung cho các tỉnh
Đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM mà còn chung cho cả các tỉnh trung
trung bộ và Thừa Thiên Huế khi báo cáo Chính phủ ngày 08/7/2015 về việc bố

6 Trade off - Sự đánh đổi là một khái niệm dùng để nói lên sự lựa chọn cho một quyết định nào đó; đó là
việc các doanh nghiệp, hộ gia đình, chính phủ, tổ chức xã hội hoặc bất cứ một cá nhân, tổ chức nào trong xã hội
cân nhắc việc bỏ ra (hoặc trong trường hợp này là từ bỏ) một nguồn lực nào đó để thu được một nguồn lực khác
mà mình mong muốn. Wikipedia.

(*) Mỗi số trong ô theo thứ tự lần lượt ứng với 1 trong 4 giai đoạn mùa mưa: a) từ 01/9 đến 30/9; b) từ
01/10 đến 31/10; c) từ 01/11 đến 15/11; d) từ 16/11 đến 15/12.

7Chống ngập và Thoát nước - Bài 1. Quan hệ giữa chống ngập và thoát nước [05-03-23] - Hội đập lớn và
phát triển nguồn nước Việt Nam (vncold.vn).

8Chống ngập và Thoát nước - Bài 2. Bàn về các khái niệm liên quan chống ngập, thoát nước và xử lý nước
thải [13-03-23] - Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam (vncold.vn).

9 Chống ngập và Thoát nước - Bài 3. Quy hoạch 1547 và 09 nội dung tổng kết của Bộ NN&PTNT về Quy
hoạch 1547, về chống ngập và thoát nước ở TP.HCM [23-03-23] - Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt
Nam (vncold.vn).

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%B1_%C4%91%C3%A1nh_%C4%91%E1%BB%95i
http://vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=5252
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http://vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=5256
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http://vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=5256
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trí vốn đầu tư xây dựng, điều chỉnh phân kỳ đầu tư các dự án thuộc Quy hoạch
1547 cùng với Văn bản số 2200/BC-BNN-TCTL ngày 17/3/2015 (sau đây viết
tắt là Báo cáo số 2200/BC-BNN-TCTL):

“Để khắc phục tình trạng ngập úng chúng ta có 3 đối tượng cần kiểm
soát: Kiểm soát nước mưa; Kiểm soát nước lũ; Kiểm soát nước triều.

Để kiểm soát nước mưa chúng ta cần có một hệ thống tiêu thoát tốt, quản
lý hệ thống tốt, ý thức bảo vệ công trình của cộng đồng cao. Song việc kiểm soát
nước mưa không thể làm riêng rẽ, độc lập với việc kiểm soát lũ, kiểm soát triều,
vì toàn bộ nước mưa trên vùng đô thị cuối cùng đều phải thoát xuống các bể tiêu
là kênh rạch bao quanh (đang chịu ảnh hưởng của những biến động do triều).
Một nguyên tắc cơ bản trong tiêu thoát phải tuân thủ nữa là thoát dưới trước -
trên sau” (nguyên lý: “Tiêu làm từ dưới lên”).

Điều đặc biệt thú vị là khi viết Bài 3 (về Quy hoạch 1547)10 ở loạt bài thứ
hai, nhờ kết quả tim hiểu tài liệu sâu hơn mà phát hiện: Vấn đề bảo đảm an toàn
xả lũ cho vùng hạ du đập, hồ chứa nước đã được nguyên Thứ trưởng Đào Xuân
Học quan tâm trong quá trình hình thành Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng
khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Quy hoạch 1547). Có lẽ vì
thời ấy cụ nguyên Thứ trưởng đã ngộ ra nhiều điều trong các chuyến công tác
kiểm tra, chỉ đạo điều tiết lũ ở hồ Dầu Tiếng cho TP.HCM nên 2 nội dung sau
đây được đưa vào vào phương án quy hoạch thủy lợi chống ngập úng bằng biện
pháp chống lũ cho Vùng I của Quy hoạch 1547:

“- Bổ sung nhiệm vụ điều tiết lũ, hoàn thiện quy trình vận hành của các
hồ chứa để bảo đảm an toàn và kiểm soát lũ tạo thuận lợi để chống ngập cho
vùng hạ du.

- Phối hợp vận hành xả lũ các hồ: Dầu Tiếng, Trị An, Phước Hòa và các
hồ khác ở thượng lưu có xét đến chế độ thủy triều đoạn cửa sông”.

Có thể thấy rằng tư tưởng bảo đảm an toàn về xả lũ theo quy trình11 cho
vùng hạ du đập của Lãnh đạo Bộ đã có từ năm 2008, trên giấy trắng mực đen,
đóng dấu đỏ, dù còn hạn chế (mới chỉ là “tạo thuận lợi”) nhưng là hòn đá tảng
nền móng. 07 năm sau, tư tưởng này đã được nguyên Thứ trưởng Hoàng Văn
Thắng phát triển thêm một bước, ở tầm nhận thức, tổng kết sâu hơn khi trình bày
Báo cáo số 2200/BC-BNN-TCTL: “Việc kiểm soát lũ đã thực hiện được từng
phần (thông qua dung tích siêu cao)” (tuy việc kiểm soát lũ vẫn chưa được thực
hiện đầy đủ như cần phải có, về nhận thức đã mạnh dạn “phấn đấu”:) “chúng ta
còn phải phấn đấu để làm giảm nhỏ hơn nữa lưu lượng xả xuống hạ lưu”
(nhưng vì nguồn lực còn hạn chế, chưa phải lúc đề xuất giải pháp đột phá).

Tư tưởng bảo đảm an toàn về xả lũ cho vùng hạ du đập của Lãnh đạo Bộ
có nguồn gốc sâu xa từ đạo lý về an dân trị quốc của Tổ tiên: Chúng ta đã đắp đê
để bảo vệ mùa màng, tính mạng và tài sản, nguồn sinh sống của người dân ở
vùng trung du và hạ du các triền sông từ hàng nghìn năm trước. Tư tưởng đó,
đạo lý đó của Tổ tiên còn được thể hiện vào pháp luật hiện hành, tại khoản 2
Điều 15 Luật Thủy lợi: “Nhà nước đầu tư xây dựng công trình thủy lợi quan

10Ở đây có sự phân biệt giữa “Bài 3” (thuộc loạt 04 bài thứ hai) với “Bài viết thứ ba” ở loạt 04 bài viết đầu.
11Có sự khác nhau giữa an toàn về lũ (tự nhiên, chưa có đập hồ chứa nước) khác với an toàn về xả lũ theo

quy trìnhxuống vùng hạ du đập (có đập hồ chứa nước, theo quy trình, do con người điều khiển).
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trọng đặc biệt, công trình thủy lợi lớn, công trình thủy lợi khó huy động các
nguồn lực xã hội, hồ chứa nước ở vùng khan hiếm nước; công trình thủy lợi kết
hợp phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai; công trình thủy lợi ở
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã
hội đặc biệt khó khăn, vùng bị ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu” thể hiện
trách nhiệm của Nhà nước trong sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu
tư các công trình (nhằm thực hiện quy định: “An toàn đập, hồ chứa nước là
việc thực hiện các biện pháp thiết kế, thi công, quản lý, khai thác nhằm bảo
đảm an toàn cho đập, hồ chứa nước, các công trình có liên quan, an toàn cho
người và tài sản vùng hạ du đập” quy định tại khoản 7 Điều 2 Luật Thủy lợi).

Các bài viết đã nhắc đi nhắc lại phản ánh tiêu cực: “tình trạng đồng bằng
hệ thống sông Hương - sông Bồ mặc dù đã có 03 hồ chứa nước phủ hết lưu vực
ở thượng nguồn mà năm nào cũng bị ngập do lũ nhưng lại được coi là điều bình
thường, do thiên nhiên gây ra” là có dụng ý. Điều không bình thường này cũng
được diễn tả một cách sinh động bằng 02 hình ảnh trái ngược dưới đây:

Hình 1. Mưa từ đêm 14/10/2022 đến 8h ngày 15/10/2022 trung bình 500-600 mm
khiến TP Huế và vùng phụ cận bị ngập.

Hình 2. Lưu vực 05 hồ chứa lớn hiện có ở Thừa Thiên Huế (giới hạn bởi các đường
viền màu đỏ).
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Có thể nói: Mặc dù ở đây, ở vùng thượng nguồn sông Hương này, Nhà
nước đã đầu tư, đã kêu gọi đầu tư, đã thực hiện rất nhiều công việc nhằm đảm
bảo an toàn về lũ trên sông Hương cho nhân dân Thừa Thiên Huế, kể cả gian
nan tìm kiếm cứu nạn sau lũ hàng năm trời, nhưng phải thấy rằng từng ấy vẫn
chưa đủ! Bằng chứng là kể từ trận lụt lịch sử (Đại hồng thủy) cuối năm 1999
đến nay, kể cả sau khi đã đưa cả 03 hồ trên vào vận hành chống lũ, lũ lụt (Thủy
điện Bình Điền có công suất lắp mày 48 MW với 2 tổ máy, khởi công tháng
01/2005 hoàn thành tháng 04/2009; Thủy điện Hương Điền có công suất 81 MW
với 3 tổ máy, khởi công tháng 05/2005 hoàn thành tháng 10/2013; Tả Trạch là
công trình thủy lợi - thủy điện đa mục tiêu được khởi công xây dựng ngày
26/11/2005, bàn giao đưa vào sử dụng cuối 8/2016 (riêng nhà máy thủy điện 3 x
6,5 (MW) vận hành phát điện từ ngày 30/4/2014) ở Thừa Thiên - Huế vẫn
thường xuyên xảy ra trên mức báo động II, với số năm gần chạm hoặc vượt mốc
lịch sử ngày càng gần nhau hơn (2007, 2009, 2011, 2013, 2016, 2017, 2020,
2022). Gần đây nhất, đợt mưa lũ từ 10-15/10/2022 làm nhiều di tích, tuyến
đường ở trung tâm TP Huế ngập sâu 0,5 - 1,0m: lúc đó đỉnh lũ trên sông Bồ đạt
5,0m, vượt báo động III 0,5m, gần bằng đỉnh lũ năm 1999 (5,18m) và 2020
(5,24m); trên sông Hương là 3,96m (vượt báo động III 0,46m), kém đỉnh lũ năm
2020 (4,17m) 21cm và kém đỉnh lũ năm 1999 (5,81m) 1,85m…

Phải đọc các thông tin, báo cáo về tình hình mưa lũ gây chết người, thiệt
hại về tài sản ở Thừa Thiên Huế giai đoạn từ 2009 - 2022 mới thấy hết mức độ
trầm trọng đến xót xa của tình trạng trên:

- Năm 2009:
Theo Báo cáo của Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh, năm 2009 Thừa

Thiên Huế chịu ảnh hưởng trực tiếp của 2 áp thấp nhiệt đới gần bờ và đặc biệt là
cơn bão số 09 (Ketsana) đã gây ra gió mạnh và lũ lớn; số cơn lũ và đỉnh lũ cao
hơn trung bình nhiều năm, có 7 đợt lũ trên báo động 2, trong đó có đợt trên báo
động 3. “Thiên tai đã làm cho 17 người chết và 59 người bị thương, 376 nhà sập,
11.355 nhà bị tốc mái. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; giao thông; thủy lợi; hệ
thống điện; cơ sở vật chất ngành giáo dục; y tế thiệt hại lớn. Tổng thiệt hại toàn
tỉnh ước tính khoảng 343 tỷ đồng”12.

12Sở y tế Thừa Thiên Huế (thuathienhue.gov.vn).

https://vi.wikipedia.org/wiki/1999
https://syt.thuathienhue.gov.vn/?gd=62&cn=28&tc=239
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- Năm 2011:
Liên tiếp từ ngày 04/11 đến ngày 08/11, do ảnh hưởng của nhiễu động

đới gió đông trên cao kết hợp với rìa phía bắc của rãnh áp thấp có trục 12 đến 14
độ Vĩ Bắc nên ở Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to
đã gây lũ lụt lớn trên địa bàn tỉnh. Mực nước cao nhất tại các trạm trên các triền
sông Hương vào 02h ngày 8/11/2011 là 4,22m, trên báo động 3 là 0,72m.
“Thống kê thiệt hại ban đầu đến chiều 08/11/2011, toàn tỉnh có 01 người chết và
01 người bị thương; có 36.060 nhà bị ngập bình quân từ 0,2-1,5m, trong đó tập
trung ở các địa phương: thành phố Huế 20.000 nhà, Hương Trà 5.736 nhà,
Quảng Điền 2.400nhà, Phong Điền 50 nhà, Phú Vang 4.647 nhà và Hương
Thủy 3.227 nhà, … Hầu hết các tuyến đường ở thành phố Huế đều ngập nặng”13.

- Năm 2013:
Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh, năm 2013 trên địa bàn

tỉnh chịu ảnh hưởng của 05 cơn bão, 8 đợt mưa lớn trên diện rộng và 06 đợt lũ
đã gây thiệt hại không nhỏ về người và tài sản. “Năm qua, thiên tai bão lũ đã
làm 06 người chết, 29 người bị thương; 37 nhà bị sập, 1.860 nhà bị tốc mái, hơn
13 nghìn nhà bị ngập; sạt lở hơn 7 km bờ biển và 50 km bờ các sông; nhiều
tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng và đê trên
vùng đầm phá bị phá hỏng; thiệt hại 460 ha rau màu, 555 ha cao su, hơn 1.200
ha rừng trồng bị gãy đổ; bị trôi hơn 42 tấn thủy hải sản và nhiều phương tiện
nuôi trồng thủy sản…tổng thiệt hại về tài sản là hơn 591 tỷ đồng”14.

Đặc biệt, trong ngày 8/11 một phần thị xã Hương Trà và gần hết huyện
vùng trũng Quảng Điền (tỉnh TT-Huế) đã bị lũ tấn công đột ngột với mực nước
dâng nhanh bất thường, dù trời tạnh ráo. “Chỉ trong đêm 7/11 cho đến trưa 8/11,
nước dâng cao rất nhanh, làm ngập gần 300 ngôi nhà, trong đó có gần 100 nhà
ngập nặng. Các con đường nối giữa các thôn trong xã đã bị chia cắt hoàn toàn.
Nhiều điểm ngập sâu với nước chảy mạnh, chảy xiết làm cho các ghe không thể
lưu thông qua lại. Đoạn dẫn từ xã Quảng Thọ về trung tâm huyện Quảng Điền
(thị trấn Sịa) và đi lên Huế ngập gần như toàn bộ không thể lưu thông”15.

- Năm 2016:
Đến 16g chiều 15-12, hầu hết vùng đồng bằng của tỉnh Thừa Thiên - Huế

bị ngập sâu trong lũ, trong khi nước trên các sông vẫn tiếp tục dâng cao. Cùng
thời điểm này, mưa vẫn tiếp tục lớn ở vùng đầu nguồn và ba hồ thủy điện và
thủy lợi chính của tỉnh lượng nước xả về hạ du bằng với lượng nước đổ về hồ
(trong đó thủy điện Hương Điền xả khoảng 1.900m3/s, thủy điện Bình Điền xả
khoảng 1.100m3/s và hồ thủy lợi Tả Trạch xả khoảng 700m3/s). “Thiệt hại có
một người chết, 115ha hoa màu bị ngập hoàn toàn, hơn 1.420 nhà bị ngập, một
số đoạn quốc lộ, tỉnh lộ cũng bị ngập”16.

13Lũ lụt đã gây ra nhiều thiệt hại cho tỉnh Thừa Thiên Huế (baochinhphu.vn).
14 Tổng kết công tác PCLB&TKCN năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 - Tạp chí Sông Hương

(tapchisonghuong.com.vn).
15Huế: Lũ dâng cao bất thường, hàng trăm nhà dân bị ngập | Báo Dân trí (dantri.com.vn).
16Huế: Cơn lụt dị thường làm đảo lộn cuộc sống - Tuổi Tre Online (tuoitre.vn).

https://baochinhphu.vn/lu-lut-da-gay-ra-nhieu-thiet-hai-cho-tinh-thua-thien-hue-102109087.htm
http://tapchisonghuong.com.vn/tin-tuc/p1/c133/n16939/Tong-ket-cong-tac-PCLB-TKCN-nam-2013-trien-khai-nhiem-vu-nam-2014.html
http://tapchisonghuong.com.vn/tin-tuc/p1/c133/n16939/Tong-ket-cong-tac-PCLB-TKCN-nam-2013-trien-khai-nhiem-vu-nam-2014.html
https://dantri.com.vn/xa-hoi/hue-lu-dang-cao-bat-thuong-hang-tram-nha-dan-bi-ngap-1384462618.htm
https://tuoitre.vn/hue-con-lut-di-thuong-lam-dao-lon-cuoc-song-1236775.htm
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- Năm 2017:
Đến trưa 21-11, tại Thừa Thiên - Huế có 1 người tử vong, 1 mất tích và

1 bị thương do mưa lũ. “Về tài sản, toàn tỉnh có 7.689 nhà bị ngập lụt từ 0,2 -
0,6m (TX.Hương Trà 1.710 nhà, huyện Quảng Điền 2.129 nhà, huyện Phong
Điền 1.336 nhà, TX.Hương Thủy 843 nhà, huyện Phú Lộc 747 nhà, huyện Phú
Vang 924 nhà)”17.

- Năm 2020:
Các đợt “lũ chồng lũ”, “bão chồng bão” xảy ra liên tiếp trong thời gian

vừa qua tại Thừa Thiên Huế đã khiến địa phương này thiệt hại lớn về người và
của. “Báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy, mưa lũ trong tháng 10
đã làm ít nhất 31 người chết (12 người chết khi mưa lũ, 6 công nhân nhà máy
thủy điện Rào Trăng 3, 13 người trong đoàn công tác tại khu vực Trạm quản lý
bảo vệ rừng Tiểu khu 67 khi đi cứu hộ), còn mất tích 11 người tại nhà máy thủy
điện Rào Trăng 3; 13 người bị thương. Đợt đó, mưa lũ làm hàng chục ngôi nhà
sập và hư hỏng; gần 85.000 nhà dân ngập trong nước và nước lũ trên sông Bồ
vượt mức năm 1999. Nhiều diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại…
Tổng thiệt hại khoảng 1.126 tỷ đồng”18;

- Năm 2022:
“Trận mưa lũ do hoàn lưu bão số 5 và số 6 năm 2022 gây ra trên địa bàn

Thừa Thiên Huế tính đến 20/10/2022 khiến 2 người chết, 4 người bị thương và
hơn 60.000 ngôi nhà bị ngập từ 1-3m … tổng thiệt hại hơn 337 tỉ đồng”19. Ngày
03/12/2022 có thêm 03 người chết do bị lũ cuốn trôi tại vùng thung lũng chân
núi thuộc thị trấn Phú Lộc và xã Lộc Trì huyện Phú Lộc20.

- Một loại thiệt hại khác cũng cần được quan tâm:
“Sau khi các công trình thủy điện tích nước, hạ lưu các con sông mất đi

nguồn cát sỏi trong xây dựng, bởi các hồ chứa nước trở thành bể lắng. Theo lẽ
tự nhiên từ trước đến nay, nguồn cung cấp cát sỏi trên các con sông ở Thừa
Thiên - Huế luôn được bồi đắp sau các mùa lũ, ước tính mỗi năm có khoảng từ
1,3 triệu m3 đến 1,7 triệu m3 do mưa lũ trôi về bổ sung vào lòng sông. Tuy
nhiên, từ năm 2010 trở đi, khi các dự án thủy điện, thủy lợi đã xây dựng xong và
đi vào hoạt động thì lượng cát sỏi từ thượng nguồn bổ sung về hạ nguồn các con
sông sẽ không còn, chính đây là nguyên nhân gây nên tình trạng thiếu cát xây
dựng trầm trọng”21 (được biết: Đập Bình Điền và đập Hương Điền không có
cống xả cát!).

Điều đáng nói là ngập do xả lũ theo quy trình xuống vùng hạ du đập
không phải là riêng của Thừa Thiên Huế, mà là tình trạng chung của suốt một
dải miền Trung trung bộ. Chính vì vậy mà có kiến nghị tại cuối Bài viết thứ ba:

17Thừa Thiên – Huế: 3 người thương vong do mưa lũ (congan.com.vn).
18Thừa Thiên Huế: Mưa lũ, bão gây thiệt hại nặng nề (baotainguyenmoitruong.vn).
19Thừa Thiên Huế thiệt hại hơn 337 tỉ đồng do mưa lũ - Tuổi Tre Online (tuoitre.vn).
20 Phú Lộc: 3 người bị lũ cuốn trôi - Báo Thừa Thiên Huế Online (baothuathienhue.vn).
21Phát triển thủy điện ở Thừa Thiên - Huế và những hệ lụy cần khắc phục (nhandan.vn).

https://congan.com.vn/doi-song/thua-thien-hue-3-nguoi-thuong-vong-do-mua-lu_47926.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/thua-thien-hue-mua-lu-bao-gay-thiet-hai-nang-ne-317622.html
https://tuoitre.vn/thua-thien-hue-thiet-hai-hon-337-ti-dong-do-mua-lu-20221020151045351.htm
https://baothuathienhue.vn/phu-loc-3-nguoi-bi-lu-cuon-troi-a120986.html
https://nhandan.vn/phat-trien-thuy-dien-o-thua-thien-hue-va-nhung-he-luy-can-khac-phuc-post516421.html
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“Đối với các hồ chứa nước đã có, cần có biện pháp khắc phục, tháo gỡ nhằm
đảm bảo an toàn về lũ cho vùng hạ du đập theo hướng: Nguồn nước từ các đập,
hồ chứa nước là tài nguyên, thuộc sở hữu toàn dân, khi cần thiết có thể đánh đổi
mục đích sử dụng nước hồ chứa theo nguyên tắc: “Bảo đảm an toàn đập, hồ
chứa nước là ưu tiên cao nhất trong đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác đập, hồ
chứa nước” để tăng dung tích phòng lũ của hồ và tổng dung tích phòng lũ của
các hồ đủ đảm bảo an toàn về lũ cho vùng hạ du đập với mức bảo đảm được xác
định. Về lâu dài, nên có hướng mua lại các đập chắn nước từ các nhà đầu tư tư
nhân để thâu tóm toàn bộ về tay nhà nước nhằm đảm bảo sự thống nhất trong
quản lý an toàn đập, hồ chứa nước”.

b) Nguyên nhân và giải pháp.
Tình trạng chung này có nguyên nhân sâu xa từ việc tính toán thiết kế các

chỉ tiêu: Mực nước lớn nhất (mực nước siêu cao) Zsc; Dung tích điều tiết lớn
nhất Vsc (dung tích siêu cao); Lưu lượng xả lớn nhất: Qxả max (cũng có thể nói là
lưu lượng xả siêu lớn) xác định theo phương pháp thiết kế hiện hành không bị
ràng buộc bởi thông số tính toán về bảo đảm an toàn về lũ cho vùng hạ du đập22,
điều đã được Lãnh đạo Bộ đánh giá từ năm 2015: “Việc kiểm soát lũ đã thực
hiện được từng phần (thông qua dung tích siêu cao), song chúng ta còn phải
phấn đấu để làm giảm nhỏ hơn nữa lưu lượng xả xuống hạ lưu (Qxả)” (đó là do
điều kiện, nguồn lực thời đó chưa cho phép, không phải là do vấn đề khoa học
kỹ thuật không giải quyết được).

Phương pháp tính toán thiết kế dung tích phòng lũ cho hồ chứa nước theo
lưu lượng xả lũ lớn nhất cho phép ứng với mục tiêu bảo đảm an toàn về lũ đã
định cho vùng hạ du đập (sau đây viết tắt là Phương pháp thiết kế xả lũ an toàn
cho vùng hạ du đập) được đề xuất tại Mục 5 Bài viết thứ ba. Theo phương pháp
này, nếu gọi giá trị lưu lượng xả lũ lớn nhất được phép xả xuống hạ du QxảlũmaxKT
không làm cho lưu lượng tại trạm thủy văn ở hạ du lớn hơn “lưu lượng tương
ứng với mực nước cấp báo động lũ được chọn làm mức bảo đảm an toàn về lũ
cho vùng hạ du đập” Qbáođộng1/2/3 (đọc là 1 hoặc 2 hoặc 3), và giả sử toàn bộ tổng
lượng nước của trận lũ kiểm tra tại vị trí đập được giữ lại trong hồ chứa nước,
khi ấy lưu lượng còn lại của trận lũ kiểm tra chảy đến trạm thủy văn từ phần lưu
vực còn lại tính đến trạm thủy văn ở hạ du sẽ là Qcònlại, và:

QxảlũmaxKT = Qbáođộng1/2/3 - Qcònlại

Sau khi đã tính được QxảlũmaxKT (tương ứng Lưu lượng xả lớn nhất Qxả max)
theo công thức tính toán trên, việc tính toán Mực nước lớn nhất (mực nước siêu
cao) Zsc, Dung tích điều tiết lớn nhất Vsc (dung tích siêu cao) được thực hiện
bình thường theo cách tính hiện tại.

Đối với các đoạn sông đã có đê, vùng hạ du đập đã được đê bảo vệ
(thường là với mức cao nhất: Bảo vệ mùa màng) nên việc tính toán QxảlũmaxKT sẽ

22Xem Mục 4 (“Tại sao phải bổ sung phương pháp tính toán thiết kế dung tích phòng lũ cho đập, hồ chứa
nước theo lưu lượng xả lũ lớn nhất cho phép ứng với mục tiêu bảo đảm an toàn về lũ đã định cho vùng hạ du
đập?”) của bài thứ ba: Một số bất cập của pháp luật về quản lý, phân công quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và
quản lý tài nguyên nước ở các hồ chứa nước [23-02-23] - Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam
(vncold.vn).

http://vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=5248
http://vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=5248
http://vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=5248
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đơn giản hơn: được phép xả với lưu lượng lớn nhất không ảnh hưởng đến an
toàn của đê. Từ đó có thể rút ra hệ quả: Có thể phối hợp hồ chứa với đê để bảo
vệ cho vùng hạ du đập khi lưu vực hồ chứa không đủ để giải quyết bài toán xả lũ
an toàn cho vùng hạ du đập. Sự phối hợp này đặc biệt hiệu quả đối với vùng vừa
chịu ảnh hưởng triều, vừa chịu ảnh hưởng lũ như Thành phố Hồ Chí Minh (dùng
đê bao thay vì đê sông ở đoạn sông chịu ảnh hưởng thủy triều), hoặc như trường
hợp hồ Ô Lâu Thượng ở Thừa Thiên Huế có lưu vực nhỏ, không đủ để đảm bảo
an toàn, ngoài biện pháp nâng cao trình cốt nền đô thị và các khu vực dân cư
khác (đồng thời với việc nâng cao trình mực nước an toàn cấp báo động 2 đối
với lũ trên sông) như đã nêu ở Bài viết thứ ba, còn có thể kết hợp dùng đê bao
để đảm bảo an toàn về xả lũ cho vùng hạ du đập, hoặc có thể kết hợp dùng cả
hai giải pháp.

Từ góc độ tôn trọng tính mạng, tài sản của cư dân vùng hạ du đập, từ góc
độ nhìn nhận chức phận của Nhà nước là phải đảm bảo an toàn cao nhất cho tính
mạng ngưới dân như đã ghi trong Hiến pháp và pháp luật, Lãnh đạo Bộ đã đề
xuất, Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận từ năm 2008 tại Quy hoạch 1547, sau đó
đưa vào quy định về xả lũ hồ Dầu Tiếng tại các quyết định số 1892/QĐ-TTG
ngày 20/10/2014, số 471/QĐ-TTG ngày 24/3/2016 và số 1895/QĐ-TTG ngày
25/12/2019 ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Đồng Nai về
việc chỉ xả lũ dưới 200 m3/s, trừ khi mực nước hồ lớn hơn 25,1m (khi đó được
phép xả tới 2.800 m3/s). Nhưng về mặt khoa học, về kinh tế kỹ thuật, thì chưa đi
đến tận cùng của vấn đề.

Nay trong bối cảnh Luật Phòng chống thiên tai 2020 (đã có hiệu lực từ
01/7/2021) đặt nguyên tắc “phòng ngừa chủ động” và nguyên tắc“Phòng, chống
thiên tai là trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, trong đó Nhà nước giữ
vai trò chủ đạo” lên trên hết, đồng thời đề ra nguyên tắc: “Lồng ghép nội dung
phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của
cả nước, địa phương và quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành” và yêu cầu: “Có
chính sách đồng bộ về đầu tư, huy động nguồn lực và giải pháp tổ chức thực
hiện công tác phòng, chống thiên tai; đầu tư xây dựng công trình phòng, chống
thiên tai trọng điểm và hỗ trợ địa phương xây dựng công trình phòng, chống
thiên tai theo phân cấp của Chính phủ” …, thiết nghĩ đã có đủ cơ sở để tin rằng
việc đưa Phương pháp thiết kế xả lũ an toàn cho vùng hạ du đập vào cuộc sống
lúc này là kịp thời, đúng lúc và phù hợp với chủ trương chung của Nhà nước.

TP. HCM, ngày 19/3/2023. Nat.


